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Câu I. (2,0 điểm)

1. Có 3 lọ bị mất nhãn chứa các dung dịch:

- Lọ X gồm K2CO3 và NaHCO3 

- Lọ Y gồm KHCO3 và Na2SO4
- Lọ Z gồm Na2CO3 và K2SO4

Chỉ được dùng dung dịch BaCl2 và dung dịch HCl. Nêu cách nhận biết các lọ mất nhãn và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa?.
2. Độ tan của CuSO4 ở 850C và 120C lần lượt là 87,7g và 35,5g . Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hoà CuSO4 từ 800C ( 120C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.

3. Cho V lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn, hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M thấy thu được 1,97 gam kết tủa. Tính thể tích khí V?

Câu II. (2,0 điểm)

1.Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ( ghi điều kiện nếu có):
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Biết (A) là tinh bột và (F) là barisunfat.

2.
X, Y và Z là những hợp chất hữu cơ có các tính chất sau :


+
Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 1 : 1.


+
X tác dụng được với Na và với dung dịch NaOH.


+
Y có thể làm mất màu dung dịch nước brom.


+
Z tác dụng được với Na và không tác dụng được với dung dịch NaOH.


Hỏi X, Y, Z là những chất nào trong số các chất sau : C2H2; C4H8; C3H8O; C2H4O2 ? Viết công thức cấu tạo của chúng.
Câu III. (2,0 điểm)

1. Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa?.
2. Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen (ở 15000C và xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen và hiđro. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO2. Tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đốt?.  
Câu IV. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm ba kim loại Al, Fe, Cu. Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 (dư) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan m gam hỗn hợp X vào 500 ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 (đktc), dung dịch Y và a gam chất rắn.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a.

b. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y và khuấy đều đến khi thấy bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M, tiếp tục cho tiếp dung dịch NaOH vào đến khi lượng kết tủa không có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml. Tìm các giá trị m và V1. 
2. Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước. Ta được dung dịch X và 56 ml khí Y (đktc). Xác định kim loại thuộc nhóm IIA và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Câu V. (2,0 điểm)

   

Có a gam hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức A và một este B. B tạo ra bởi một axit no đơn chức A1 và một rượu no đơn chức C (A1 là đồng đẳng kế tiếp của A). Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaHCO3, thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH đun nóng thu được 4,38 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit A, A1 và 1,38 gam rượu C, tỷ khối hơi của C so với hiđro là 23. Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam hỗn hợp hai muối của A, A1 bằng một lượng oxi dư thì thu được Na2CO3, hơi nước và 2,128 lit CO2 (đktc). (Giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn).

a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, A1, C, B.

b. Tính a.
(Cho biết: Cu = 64, Fe = 56, Mg =  24,Al= 27, C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23, 
 K=39, N = 14, S= 32, Ba= 137, Cl = 35,5)
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	Câu 
	ý
	Đáp án
	Điểm

	I
	1
	- Cho dung dịch HCl dư vào 3 mẫu chứa các dung dịch trong 3 lọ trên, lắc nhẹ (để phản ứng xảy ra hoàn toàn). Nhỏ tiếp dung dịch BaCl2 vào sản phẩm tạo ra trong 3 mẫu.

   + Sản phẩm nào không có kết tủa xuất hiện. Sản phẩm đó là của mẫu chứa dung dịch K2CO3 và NaHCO3 ( lọ X).

           NaHCO3 + HCl   
[image: image9.wmf]®

  NaCl + CO2 + H2O

           K2CO3      + 2HCl   
[image: image10.wmf]®

  2KCl  + CO2  + H2O

   + Sản phẩm nào có kết tủa trắng xuất hiện. Sản phẩm đó là của mẫu chứa dung dịch KHCO3 và Na2SO4 (lọY) và mẫu chứa dung dịch Na2CO3 và K2SO4 (lọ Z).

           Na2SO4 + BaCl2  
[image: image11.wmf]®

        BaSO4
[image: image12.wmf]¯

+ 2NaCl

           K2SO4    + BaCl2   
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       BaSO4
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 + 2KCl

- Cho dung dịch BaCl2 dư vào 2 mẫu chứa các dung dịch trong 2 lọ Y và Z. Lọc lấy nước lọc, cho dung dịch HCl vào 2 nước lọc đó.

   + Ở phần nước lọc thấy có khí thoát ra làm đục nước vôi. Nước lọc đó là của mẫu chứa KHCO3 và Na2SO4 (lọ Y). (trong nước lọc gồm KHCO3, NaCl)          KHCO3 +  HCl   
[image: image15.wmf]®

   KCl + CO2
[image: image16.wmf]­

 + H2O

   + Ở phần nước lọc nào không có hiện tượng gì. Nước lọc đó là của mẫu chứa Na2CO3 và K2SO4 (lọ Z). ( trong nước lọc gồm KCl, NaCl).
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	Lưu ý vì chất kết tinh ngậm nước nên lượng nước trong dung dịch thay đổi

Ở 850C, 
[image: image17.wmf]4
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1887g ---------------( 887gam CuSO4  +   1000g H2O

Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra

(  khối lượng H2O tách ra :
90x (g)

Khối lượng CuSO4 tách ra :  160x( gam)

Ở 120C, 
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	Trường hợp 1: kiềm dư chỉ có một phản ứng

               CO2  + Ba(OH)2
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BaCO3
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 + H2O                           (1)
 Theo PT: 
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Trường hợp 2: kiềm phản ứng hoàn toàn, có hai phản ứng hóa học xảy ra?

 PTHH                   CO2  + Ba(OH)2
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BaCO3
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 + H2O           (1)

                               2CO2  + Ba(OH)2
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Ba(HCO3)2                 (2)
 Theo PT(1) và (2): 
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	(C6H10O5)n + nH2O 
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(C1)             (C2)

C2H5OH  + O2 
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 CH3COOH + H2O


        (Y1)

(D1)

2CH3COOH + Ba(OH)2 
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 (CH3COO)2 Ba  +2H2O



     (Z1)

(E1)

(CH3COO)2 Ba  + Na2SO4 
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 2CH3COONa + BaSO4
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(I) (F)

CO2 + NaOH 
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 NaHCO3
(C2)
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2NaHCO3 + BaCl2 
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 Ba(HCO3)2 + 2NaCl



(Z2)

(E2)

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 
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 BaSO4
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 + 2NaHCO3

                        (I)               (F)
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	Đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với tỉ lệ số mol 1 : 1 



 
[image: image37.wmf]Þ

chúng là C4H8 và C2H4O2. Trong đó :


-X vừa tác dụng được với natri, vừa tác dụng được với dd NaOH
[image: image38.wmf]Þ

X là axit C2H4O2 






Công thức cấu tạo : CH3-COOH.



-Y có thể làm mất màu dd brom
[image: image39.wmf]Þ

Y là C4H8.




Công thức cấu tạo : CH2=CH-CH2-CH3 hoặc CH3-CH=CH-CH3 hoặc CH2=C(CH3)2.



Trong hai công thức còn lại chỉ có C3H8O là tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với dung dịch NaOH : đó là Z.

(0,25đ)

Công thức cấu tạo : CH3-CH2-CH2OH hoặc CH3-CHOH-CH3.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	1
	Cho hỗn hợp tan trong NaOH dư, Fe , Cu và Ag  không tan:

              2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Thổi CO2 vào dung dịch nước lọc: 

             NaAlO2 + CO2 + 4H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 

Lọc tách kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao:

             2Al(OH)3 
[image: image40.wmf]¾
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 Al2O3 + 3H2O

Điện phân Al2O3 nóng chảy:       2Al2O3 
[image: image41.wmf]¾
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 4Al + 3O2↑

Cho hỗn hợp Fe , Cu và Ag  không tan ở trên vào dung dịch HCl dư. Cu và Ag không tan.

              Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
[image: image42.wmf]­


Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, dẫn luồng khí CO dư đi qua

              HCl + NaOH → NaCl + H2O

              FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓

             2Fe(OH)2 + 1/2O2 
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 Fe2O3 + 2H2O

             Fe2O3 + 3CO
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 2Fe + 3CO2
Hỗn hợp Cu, Ag nung trong oxi đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn CuO và Ag. Hòa tan trong dung dịch HCl dư, lọc lấy Ag không tan, dung dịch thu đem điện phân lấy Cu, hoặc cho tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, dẫn luồng khí CO dư đi qua

              HCl + NaOH → NaCl + H2O

              CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓

             Cu(OH)2  
[image: image45.wmf]¾

®

¾

0

t

 CuO + H2O

               CuO + CO
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	2CH4
[image: image47.wmf]0
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 C2H2 + 3H2                            (1)       
Đặt x,y là số mol CH4 pứ, dư

    C2H2  + 
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   2CO2 +  H​2O               (2)

    CH4    + 2O2  
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   CO2 + 2H​2O                (3)

    H2 + 
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       H2O                         (4)

Từ (2-3): 
[image: image53.wmf]2
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Từ (2-4):        
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C1: 
[image: image55.wmf] 7,2 + 2,4 = 9,6 gam.
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C2:             m    = m       = 16.n       =16. n   = 16.n       = 16. 0,6 = 9,6 gam. 

C3: m   = m        +m       + m    =16y +26.
[image: image56.wmf]2
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x +2.
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x =16(x+y) = 16.0,6 = 9,6 gam.
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	a.  Đặt x, y là số mol Al và Fe trong hỗn hợp X: 

PTHH :  2Al +  3 CuSO4  →  Al2(SO4)3 + 3 Cu                           (1)

                x                                                   3x/2 (mol)

               Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu                                           (2)

                y                                      y (mol)

                
[image: image58.wmf]32
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Al + 3HCl AlCl + H                      

        (3)  

2

®­


                x        3x             x         3x/2 (mol)

               
[image: image59.wmf]22

Fe + 2HClFeCl + H                       

              (4)

®­


                y         2y          y        y (mol)

Biện luận: Ta nhận thấy số mol của HCl ban đầu là 1mol, lượng khí H2 thu được là 0,4 mol. Vậy HCl dư, Al, Fe hòa tan hết trong dung dịch HCl.

Từ (3) và (4) ta có: 
[image: image60.wmf]2

H
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 + y = n = 0,4 mol   (I)

2


Từ (1) và (2) ta có : 
[image: image61.wmf]Cu

3x

 + y = n = 0,4 mol  

2

→ khối lượng của Cu trong hỗn hợp X ban đầu : a = 35,2 – 64. 0,4 = 9,6 gam

b. Từ  kết quả câu a. Trong dung dịch Y chứa 0,2 mol HCl dư,  x mol AlCl3, y mol FeCl2.          

Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y. Ban đầu xảy ra phản ứng trung hòa

              HCl + NaOH → NaCl + H2O                                             (5)

             0,2mol    0,2mol

Khi phản ứng (5) kết thúc, kết tủa bắt đầu xuất hiện. Lượng NaOH đã dùng trong phản ứng (5) là: 0,2 mol. Suy ra V1 = 
[image: image62.wmf]2

2
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= 0,1 lít.

              AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓                              (6)

                  x              3x                         x mol

              FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓                               (7)

                  y             2y                           y mol

              Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O                                 (8)

                   x            x mol

Sau khi kết thúc các phản ứng (6), (7), (8) lượng kết tủa không có sự thay đổi nữa.

Số mol NaOH đã thực hiện ở các phản ứng (5), (6), (7), (8) là:

0,2 + 3x + 2y + x = 1,2 mol  
[image: image63.wmf]®

 4x + 2y = 1 mol 
[image: image64.wmf]®

 2x + y = 0,5    (II)

Từ (I), (II) giải hệ phương trình:  x = 0,2 mol,  y = 0,1 mol.

Khối lượng của hỗn hợp X ban đầu là: 
 m = 0,2. 27 + 0,1. 56 + 9,6 = 20,6 gam.
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	Đặt kí hiệu và nguyên tử khối kim loại nhóm IIA chưa biết là M và a, b lần lượt là số mol Na và M trong hỗn hợp.

Các phương trình phản ứng: 
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Theo bài cho ta có hệ phương trình toán học:


[image: image73.wmf](

)

(

)

230,297

56

0,50,0025

22400

2

mmmaMbI

Na

hh

M

nabmolII

H

ì

=+=+=

ï

í

=+==

ï

î

  


[image: image74.wmf]Û
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[image: image77.wmf](46)0,182

bM

-=

    hay    
[image: image78.wmf]0,182

46

b

M

=

-

     (III) 

Điều kiện: 
[image: image79.wmf]00,0025

b

<<

  và  
[image: image80.wmf]46

M

>

 thuộc nhóm 
[image: image81.wmf]A

II


          M

87,6                 137

            b

0,0044            0,002

  Sai                (Ba)

Vậy M là bari (Ba).

Vì 
[image: image82.wmf]0,0020,002.1370,274

Ba

bmg

=Þ==

am

Và m Na = 0,297 – 0,274 = 0,023 gam
	0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

	5
	1
	2.  Đặt A là RCOOH (x mol), A1 : 
[image: image83.wmf]RCOOH

¢

, C : R1OH

Este B :  
[image: image84.wmf]1

RCOOR

¢

 (y mol)


[image: image85.wmf]3

:

XNaHCO

+


* 
[image: image86.wmf]322

RCOOHNaHCORCOONaCOHO

+®+­+



x


x

Ta có phương trình : (R+67)x = 1,92
 (I)
* 
[image: image87.wmf]:

XNaOH

+




[image: image88.wmf]2

RCOOHNaOHRCOONaHO

+®+



     x


    x



[image: image89.wmf]11

RCOORNaOHRCOONaROH

¢¢

+®+



    y


      y    
y

*Ta có:



[image: image90.wmf]1,92

(67)

Rx

+

14243

 +
[image: image91.wmf](67)4,38(67)2,46

RyRy

¢¢

+=®+=



(II)

* 
[image: image92.wmf]1

25

23.246()0,03

ROH

MCHOHy

==®=


Từ (II) ta được: 
[image: image93.wmf]3

(67)0,032,4615()

RRCH

¢¢

+=®=-


* Khi nung hỗn hợp 2 muối:


[image: image94.wmf]0

22322

41

2()(21)

2

t

nm

nm

CHCOONaONaCOnCOmHO

++

+¾¾®+++




[image: image95.wmf]()

xmol





[image: image96.wmf](21)

2

nx

mol

+



[image: image97.wmf]0

322322

2CHCOONa433

t

ONaCOCOHO

+¾¾®+­+


    
[image: image98.wmf]0,03

mol






[image: image99.wmf]0,015

mol


Ta có:


[image: image100.wmf](21)2,128

0,045

222,4

nx

+

+=


Hay: 



[image: image101.wmf]0,1

(21)0,1

21

nxx

n

+=®=

+






(III)

Từ (I) và (III):
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Từ (IV):
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 Vậy: 

a.       X gồm: A: C2H5COOH, A1: CH3COOH, C: C2H5OH,  

          

B:
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 b.     a = (74 . 0,02) + (88 . 0,03) =  4,12 (gam)
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Chú ý:   
- Nếu HS không cân bằng phản ứng, thiếu điều kiện của phản ứng trừ nửa số điểm.

 - Học sinh có thể giải theo các cách khác nhau, nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
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